
Chuyên đề 4.  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
A. Kiến thức cần nhớ
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 
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Quy ước : 
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2. Các phép tính về lũy thừa
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3. Lũy thừa với số mũ nguyên âm
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B. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức : 
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Giải

· Tìm cách giải. Để thực hiện phép tính chứa nhiều lũy thừa, ta dùng các công thức biến đổi về lũy thừa của các số nguyên tố.  Sau đó có thể dùng tính chất phân phối của phép nhân đối và phép cộng.
· Trình bày lời giải. 
a) Ta có : 
[image: image11.wmf](
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b) Ta có :
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Ví dụ 2: Tìm x
a) 
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b) 
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c) 
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Giải

· Tìm cách giải.  Khi tìm x có chứa lũy thừa ở phần cơ số ta đưa hai vế về cùng số mũ và lưu ý:
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 (với n lẻ) thì 
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 (với n chẵn) thì 
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Để tìm x ở phần số mũ ta đưa hai vế về cùng cơ số và sử dụng :
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· Trình bày lời giải

a) 
[image: image25.wmf](
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  Suy ra 
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b) 
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Ví dụ 3:
a) Chứng minh rằng 
[image: image31.wmf]+

515

162

 chia hết cho 66

b) Chứng minh rằng với số nguyên dương n thì 
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Giải

· Tìm cách giải. Để chứng minh 
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 ta có thể vận dụng tính chất :
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· Trình bày lời giải

a) Ta có : 
[image: image40.wmf](
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b) Ta có : 
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Ví dụ 4: Thu gọn các biểu thức sau:

a) 
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b) 
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c) 
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Giải

· Tìm cách giải. Những bài toán tính tổng đại số về lũy thừa có cùng cơ số theo quy luật , chúng ta cần nhân hai vế với một lượng thích hợp để được biểu thức mới, mà bắt đầu từ hạng tử đối nhau thì cộng biểu thức ban đầu với biểu thức mới, bằng nhau thì trừ biểu thức mới với biểu thức ban đầu
· Trình bày lời giải

a) Xét 
[image: image46.wmf]=-+-++-+
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b) Xét 
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c) Xét 
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Ví dụ 5: Chứng minh rằng tổng:
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Giải

· Tìm cách giải. Bản chất của bài toán là thu gọn tổng S. Tương tự như ví dụ trên, dễ dàng phát hiện ra nhân hai vế của tổng S với 
[image: image53.wmf]2
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. Sau đó cộng với biểu thức S. Cuối cùng đánh giá
· Trình bày lời giải

Xét 
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Ví dụ 6: Đặt
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. Chứng minh rằng A chia hết cho 120
Giải

Biểu thức A có 100 số hạng. Kể từ số hạng đầu, cứ nhóm 4 số hạng liên tiếp với nhau được 25 nhóm
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. Điều phải chứng minh
C. Bài tập vận dụng
4.1. Tính:
a) 
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b) 
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4.2.  Thực hiện phép tính: 
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4.3.  Cho 
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4.4.  Tìm x, biết :
a) 
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b) 
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4.5.  Tìm số tự nhiên  x, biết : 
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4.6.  Tìm x , biết :
a) 
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4.7. Chứng minh rằng :
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4.8. Chứng minh rằng : 
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4.9. Chứng minh rằng : 
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4.10. Chứng minh rằng : 
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4.11. Xét tổng 
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4.12. Cho 
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  (Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán, lớp 7, tỉnh Bắc Giang, năm học 2012 - 2013)

4.13. Tìm tất cả các số tự nhiên a, b sao cho : 
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4.14. Chứng tỏ rằng:
a) 
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b) 
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4.15. Thu gọn biểu thức sau :
a) 
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4.16. Đố.  Bạn có thể điền các lũy thừa của 2 vào
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các ô vuông còn lại trong bảng bên sao cho

tích các lũy thừa trong mỗi hàng, mỗi cột và

mỗi đường chéo bằng nhau được không ?

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
4.1

a) 
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4.2. 
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4.3. Xét 
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4.4. 
a) 
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4.5. 
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4.6.

a) Ta có 
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4.7. Đặt vế trái của bất đẳng thức là A
Xét : 
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Điều phải chứng minh.
4.8. Xét 
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4.9. Đặt 
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    Ta có : 
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Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh.
4.10. Ta có : 
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    Điều phải chứng minh
4.11. Xét : 
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4.12. Ta có :
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Do đó 
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4.13. Xét 
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4.14.
a) 
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Suy ra 
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Ta có 
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4.15.
a) Xét 
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c) Xét 
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suy ra 
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Suy ra : 
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4.16. Bạn có thể điền như sau :
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